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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	       Số:        /UBND-VXNV

V/v khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
	Ninh Thuận, ngày       tháng 10 năm 2022

	
	


  
Kính gửi:

                                                - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;                                              

                                                    - Các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;  

                                                 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

                                                          - Các doanh nghiệp thuộc khối thi đua tỉnh.  

Căn cứ Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Hướng dẫn số 2358/HD-BTĐKT ngày 31/8/2022 của Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương về khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3302/TTr-SNV ngày 28/10/2022;

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 với những nội dung như sau:
I. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (gọi chung là tập thể) và các cá nhân tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Tập thể, cá nhân có những đóng góp về vật chất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tư vấn về quy hoạch, giải pháp, chính sách góp phần mang lại hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng trong xây dựng nông thôn mới.

II. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

1. Danh hiệu thi đua: Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Hình thức khen thưởng:

a) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

b) Giấy khen của Giám đốc sở, ban, ngành tỉnh và tương đương;

c) Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;

d) Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

III. Tiêu chuẩn Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Tiêu chuẩn chung:

a) Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng cho huyện, thành phố (gọi chung là cấp huyện) dẫn đầu phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh; xã dẫn đầu phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của huyện, thành phố;

b) Sáng tạo, vượt khó hoàn thành vượt mức và toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu do Ủy ban nhân dân tỉnh giao (đối với cấp huyện) hoặc do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao (đối với xã);

c) Có nhân tố mới, mô hình mới hiệu quả được phổ biến nhân rộng trong toàn tỉnh (đối với cấp huyện), trong toàn huyện (đối với xã);

d) Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác; 

đ) Tổ chức Đảng, cơ quan, các đoàn thể đạt vững mạnh.

e) Không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.
2. Xã, huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới trước thời hạn tỉnh quy định từ 01 tháng trở lên, có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã và có kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí sau khi đạt chuẩn cao nhất trong tỉnh được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân tỉnh.

IV. Tiêu chuẩn Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Tiêu chuẩn đối với tập thể:
a) Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (Đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu).

b) Tổ chức phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; có nhân tố mới, mô hình mới cho đơn vị khác học tập, đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.

c) Có 02 năm liên tục được tặng giấy khen của Giám đốc Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, xã và tương đương về thành tích xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

d) Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

đ) Tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đạt vững mạnh.

e) Không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.
2. Tiêu chuẩn đối với cá nhân:
a) Tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức, viên chức:

- Tiêu biểu trong số cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được giao với năng suất và chất lượng cao.
- Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới được áp dụng trong thực tế xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu mang lại hiệu quả cao.

- Có 02 năm liên tục được tặng giấy khen của Giám đốc Sở, Ban, Ngành tỉnh hoặc giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, xã và tương đương về thành tích xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

b) Tiêu chuẩn đối với cá nhân không thuộc đối tượng tại điểm a khoản 2 mục IV:

- Có những đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất, đất đai góp phần tích cực thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, được nhân dân suy tôn khen ngợi. 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

V. Tiêu chuẩn Giấy khen của Giám đốc Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương: Do Giám đốc Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương quy định chi tiết cụ thể nhưng cần đảm bảo khung tiêu chuẩn:
1. Tiêu chuẩn đối với tập thể:

a) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, bảo đảm các yêu cầu về chất lượng quy định, thời gian hoàn thành. 

b) Tổ chức phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.

c) Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

d) Tổ chức đảng, cơ quan, các đoàn thể đạt vững mạnh.

2. Tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức, viên chức:

a) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

b) Phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần vượt khó, vươn lên, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức đoàn kết, hiệp tác giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

c) Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

3. Tiêu chuẩn đối với cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 mục V:

- Có những đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất, đất đai góp phần tích cực thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, được nhân dân suy tôn khen ngợi. 

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

VI. Tiêu chuẩn Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Tiêu chuẩn đối với cá nhân:

a) Hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

b) Tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

c) Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

d) Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

2. Tiêu chuẩn đối với tập thể:

a) Hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

b) Tổ chức phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.

c) Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

VII. Số lượng hình thức khen thưởng

1. Khen thưởng ngay sau khi các xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: 

a) Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh: Mỗi xã được đề nghị khen thưởng với số lượng: 

- Chọn 02 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc (trong đó lưu ý chọn 01 thôn có thành tích tiêu biểu xuất sắc). 

- Chọn 07 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc (02 cá nhân là cán bộ, công chức chuyên trách, không chuyên trách thuộc xã, thôn; 05 cá nhân là Nhân dân có nhiều đóng góp về công sức, tiền của trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương). 

b) Giấy khen: Tùy điều kiện thực tế, các huyện, thành phố xem xét, tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

2. Khen thưởng sơ kết vào năm 2023: 

a) Bằng khen của UBND tỉnh: không quá 08 tập thể và 15 cá nhân
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: không quá 04 tập thể và 07 cá nhân.
- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và tương đương, hộ gia đình, cá nhân, nông dân: không quá 04 tập thể và 08 cá nhân.
b) Giấy khen: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, xã khen thưởng theo thẩm quyền.
3. Khen thưởng tổng kết vào năm 2025: 

a) Cờ thi đua UBND tỉnh: 04 Cờ (01 huyện và 03 xã xuất sắc nhất). 

b) Bằng khen UBND tỉnh: 30 Bằng khen.
* Đối với Tập thể: 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện thành phố: không quá 07 tập thể.

- 03 xã xuất sắc sau xã được chọn đề nghị Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh. 

* Đối với Cá nhân, hộ gia đình: 

- Mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được đề nghị khen thưởng vào dịp tổng kết được lựa chọn không quá 02 cá nhân tiêu biểu xuất sắc có nhiều thành tích trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (01 cán bộ, công chức chuyên trách, không chuyên trách; 01 cá nhân là Nhân dân hoặc các đối tượng hưởng phụ cấp khác ở xã tiêu biểu cho các nội dung trọng tâm của phong trào thi đua); 

- Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh giúp được xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được chọn 01 cá nhân là lãnh đạo đơn vị giúp xã hoặc 01 cá nhân công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xuất sắc nhất trong việc tham mưu cho lãnh đạo đơn vị giúp xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
- Phòng, ban, đơn vị cấp huyện giúp được xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được chọn 01 cá nhân là lãnh đạo đơn vị giúp xã hoặc 01 cá nhân công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu xuất sắc nhất trong việc tham mưu cho lãnh đạo đơn vị giúp xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

c) Giấy khen của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã: Căn cứ quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành quy định cụ thể về đối tượng, tiêu chuẩn tặng Giấy khen trong phong trào thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhưng chưa đủ điều kiện khen thưởng cấp trên. 

4. Đối với khen thưởng cấp Nhà nước:

Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được xem xét đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động của Chủ tịch Nước. Tiêu chuẩn khen thưởng thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 2358/HD-BTĐKT ngày 31/8/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về hướng dẫn khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

VIII. Thủ tục hồ sơ, thời gian đề nghị khen thưởng

1. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng gồm:

a) Tờ trình đề nghị khen thưởng: 02 bản.

b) Biên bản họp xét khen thưởng của Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh: 02 bản.
c) Tờ trình đề nghị của sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện: 01 bản.

d) Báo cáo thành tích: 01 bản.

e) Hồ sơ trình khen thưởng theo quy định tại Quyết định số 95/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

g) Riêng đối với doanh nghiệp, đơn vị, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng có nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước khi trình khen thưởng phải có xác nhận của cơ quan Tài chính về việc đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động; đảm bảo môi trường; vệ sinh lao động; an toàn thực phẩm,...

2. Hồ sơ trình khen thưởng giấy khen do Giám đốc sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện theo quy định. 

3. Hồ sơ, thủ tục xét trình Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện theo quy định tại Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn số 2358/HD-BTĐKT ngày 31/8/2022 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

IX. Quy trình xét khen thưởng

1. Tập thể, cá nhân căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và đối chiếu với tiêu quy định để bình xét khen thưởng. Việc bình xét tiến hành theo trình tự sau: bình xét danh hiệu thi đua trước, hình thức khen thưởng theo thứ tự từ mức thấp đến mức cao; bình xét cá nhân trước, tập thể sau.

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xét, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trực thuộc biểu quyết theo nguyên tắc có trên 2/3 tổng số thành viên Hội đồng tán thành.

3. Niêm yết công khai danh sách xét duyệt khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 01 tuần để mọi người biết và tham gia ý kiến; căn cứ kết quả xét duyệt và ý kiến phản ánh của tập thể, cá nhân, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng.

X. Về tuyến trình khen

1. Khen thưởng đột xuất thực hiện theo nguyên tắc cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì cấp đó có trách nhiệm trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.  

2. Khen thưởng sơ kết, tổng kết đợt thi đua: Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng và xét trình cấp trên gửi về Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổng hợp trình Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).
XI. Tổ chức thực hiện
1. Sở Nội vụ có trách nhiệm:
a) Thẩm định thành tích và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy  định.

b) Theo dõi, kiểm tra đôn đốc các ngành, các cấp, cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định này.

2. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trên địa bàn cụ thể hóa xây dựng quy định tiêu chuẩn khen thưởng cấp mình và tổ chức thực hiện.

3. Đề nghị các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tỉnh căn cứ quy định và các văn bản của Nhà nước về thi đua, khen thưởng để thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện hướng dẫn nếu có những khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Nội vụ để tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
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